Ngày soạn: 2/12/2021
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Tiết 22,23,24
                                           ÔN TẬP KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
                                         (Trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du)



I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1/ Vị trí đoạn trích:
· Đoạn trích nằm ở phần thứ hai :Gia biến và lưu lạc.
· Gia đình gặp tai biến, Kiều phải bán mình cứu cha và em. Tưởng là bán mình làm vợ lẽ, không ngờ bị Mã Giám Sinh lừa gạt, làm nhục và đưa về lầu xanh, lại còn bị Tú Bà mắng nhiếc, đánh đập. Kiều nhất quyết không chịu tiếp khách làng chơi, không chịu chấp nhận cuộc sống lầu xanh. Đau đớn, phẫn uất, tủi nhục, nàng định tự vẫn. Tú bà sợ mất vốn bèn lựa lời khuyên giải, dụ dỗ Kiều. Mụ đưa Kiều ra sống riêng ở lầu Ngưng Bích, thực chất là giam lỏng nàng để chuẩn bị một âm mưu đê tiện hơn.
2/ Bố cục: 3 phần
·  Sáu câu thơ đầu: hoàn cảnh cô đơn của Kiều ở lầu Ngưng Bích.
· Tám câu thơ tiếp theo: Kiều thương nhớ Kim Trọng và thương nhớ cha mẹ
· Tám câu thơ cuối: cảnh được cảm nhận qua tâm trạng đau buồn, âu lo của Kiều.
3/ Khái quát nội dung và nghệ thuật :
a/ Nội dung: 
· Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” đó thể hiện chân thực cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi đáng thương, nỗi nhớ người thân da diết và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo vị tha của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
· Thể hiện được thái độ cảm thương sâu sắc với nỗi đau của Kiều đồng thời ca ngợi phẩm chất đẹp đẽ của nàng.
b/Nghệ thuật: Nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc, bút pháp tả cảnh ngụ tình hay nhất trong Truyện Kiều
4/Giải thích từ:
· Khoá xuân: khoá kín tuổi xuân, ý nói cấm cung (con gái nhà quyền quý ngày xưa không được ra khỏi phòng); ở đây nói việc Kiều bị giam lỏng.
· Tấm son: tấm lòng son, chỉ tấm lòng thuỷ chung gắn bó.
· Duyềnh (cũng gọi là doành): vụng (vũng) sông hoặc vụng biển
· Bẽ bàng: xấu hổ, tủi thẹn
· Chén đồng: chén rượu thề nguyền cùng lòng cùng dạ (đồng tâm) với nhau
· Quạt nồng ấp lạnh: mùa hè trời nóng nực thì quạt cho cha mẹ ngủ; mùa đông, trời lạnh giá thì vào nằm trước trong giường để khi cha mẹ ngủ, chỗ nằm đã ấm. Ý cả câu thơ nói về sự lo lắng không biết ai sẽ phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Sáu câu thơ đầu : Khung cảnh trước lầu Ngưng Bích và hoàn cảnh cô đơn của Kiều
- Ngay ở câu thơ đầu tác giả đã cho thấy hoàn cảnh của Kiều: “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân”. “Khóa xuân” là nơi khóa kín tuổi xuân, giam lỏng cuộc đời Thúy Kiều
- Ngồi trên lầu cao nhìn ra xa, Kiều thấy dãy núi và mảnh trăng như ở cùng một bức tranh. Cảnh đẹp nhưng thật buồn, vì ở nơi ấy, nàng trơ trọi giữa không gian, thời gian, xung quanh nàng là mênh mông, hoang vắng.
- Nàng thấy “bốn bề bát ngát” cồn cát vàng, những dặm đường xa cuốn bụi hồng. Phép đối “cồn nọ” – “dặm kia” như mở rộng không gian về nhiều phía, càng tô đậm thân phận cô đơn của Thúy Kiều đang bị giam lỏng ở ngôi lầu cao trơ trọi.
- Ngày lại qua ngày, Kiều chỉ biết làm bạn với áng mây buổi sớm, ngọn đèn canh khuya “Bẽ bàng mây sớm đèn khuya”. 
+ Cụm từ “Mây sớm đèn khuya” gợi thời gian tuần hoàn khép kín. Tất cả như giam hãm con người, như khắc sâu thêm nỗi cô đơn khiến Kiều càng  chán ngán, buồn tủi. 
+ Sớm và khuya, đêm và ngày, Kiều “thui thủi quê người một thân” và dồn tới lớp lớp những nỗi niềm chua xót, đau thương khiến tấm lòng như bị chia xé: “Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”. Vì vậy dù cảnh có đẹp đến mấy, tâm trạng Kiều cũng không thể vui được.
· Qua hoàn cảnh của Kiều, tác giả bộc lộ thái độ đồng cảm sâu sắc.
2/ Tám câu tiếp: Kiều thương nhớ người yêu và nhớ về cha mẹ.
*Kiều nhớ đến Kim Trọng:
- Khi nhớ người thân Kiều nhớ Kim Trọng trước rồi mới nhớ đến cha mẹ sau. Theo nhiều nhà hủ nho thì như vậy là không đúng với truyền thống dân tộc, nhưng thật ra là rất hơph lý với logic tâm trạng. Vì: Kiều đã bán mình cứu cha và em là đã phần nào đền đáp công lao cha mẹ. Còn với Kim Trọng, nàng cho rằng mình là kẻ phụ tình nên nàng cắn rứt khôn nguôi.
- Nhớ về người yêu:
· Kiều tưởng như thấy lại kỉ niệm thiêng liêng đêm thề nguyện đính ước của tình yêu “Tưởng người dưới nguyệt chén đồng”. 
· Kiều xót xa hình dung người yêu vẫn chưa biết mình bán mình, vẫn ngày đêm ngóng đợi tin nàng: “Tin sương luống những rày trông mai chờ”. 
· Nàng nhớ người Kim trọng với tâm trạng đau đớn: “Tấm son gột rửa bao giờ cho phai” 
· Có lẽ “tấm son” ấy là tấm lòng son sắt thủy chung của Kiều đối với Kim Trọng không bao giờ có thể nguôi, tình yêu của nàng không bao giờ phai nhạt. 
· Nhưng qua lời thơ, người đọc còn cảm nhận được nỗi đau đớn của Thúy Kiều khi tấm lòng son của nàng bị vùi dập, hoen ố, biết bao giờ gột rửa cho hết. Trong nỗi nhớ Kim Trọng có cả nỗi đau đớn vò xé tâm can.
* Nỗi nhớ của Kiều đến cha mẹ:
- Khi nhớ về cha mẹ:
· Nàng thấy “xót” khi tưởng tượng, ở chốn quê nhà, cha mẹ nàng vẫn tựa cửa ngóng chớ tin tức của mình.
· Nàng nhớ thương da diết và day dứt khôn nguôi vì không thể  phụng dưỡng song thân. 
· Từ khi xa nhà đến nay mới đó mà Kiều tưởng như “Sân Lai cách mấy nắng mưa”, cảnh quê nhà đổi thay nhiều, “gốc tử” đã lớn “vừa người ôm”, cha mẹ ngày một thêm già yếu. Càng nghĩ Kiều càng thêm xót xa cho cha mẹ.
· Thành ngữ “quạt nồng ấp lạnh, những điển cố “Sân Lai”, “gốc tử” đã diễn tả tấm lòng hiếu thảo và nỗi nhớ thương cha mẹ của Thúy Kiều.
· Nỗi nhớ thương của Kiều đã nói lên nhân cách đáng trân trọng của nàng. Hoàn cảnh của nàng lúc này thật xót xa, đau đớn nhưng này đã quên đi cảnh ngộ của bản thân để hướng yêu thương vào những người thân yêu nhất. Trái tim nàng thật giàu yêu thương, giàu đức hi sinh. Nàng thật sự là một người tình thủy chung, một người con hiếu thảo, một người có tấm lòng vị tha cao cả đáng quý.
· Qua đây, tác giả thể hiện thái độ trân trọng trước vẻ đẹp về nhân cách của Kiều.
3/ Tám câu còn lại: Cảnh được cảm nhận qua tâm trạng đau buồn, lo âu của Kiều.
· Ở đoạn này, mỗi hình ảnh thiên nhiên là một ẩn dụ về tâm trạng con người – mỗi một cảnh lại khơi gợi ở Kiều những nỗi buồn khác nhau, với những lí do buồn khác nhau trong khi nỗi buồn đã đầy ắp tâm trạng để rồi tình buồn lại tác động vào cảnh, khiến cảnh mỗi lúc lại buồn hơn, nỗi buồn mỗi lúc một ghê gớm hơn, mãnh liệt hơn.
· Cánh buồm “thấp thoáng” nơi của bể chiều hôm, đơn độc giữa biển nước mênh mông trong ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời sắp tắt; cũng như Kiều trong không gian vắng lặng của hiện tại nhìn về phương xa gợi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của Kiều. Con thuyền gần như mất hút, vẫn còn lênh đênh giữa dòng đời, biết bao giờ mới được trở về sum họp, đoàn tụ với những người thân yêu.
· Cánh hoa tàn lụi trôi man mác giữa dòng khiến Kiều càng buồn hơn bởi nàng như nhìn thấy trong đó thân phận nổi trôi, lênh đênh, không biết đi đâu về đâu.
· Nội cỏ rầu rầu, xanh xanh – sắc xanh héo úa, mù mịt, nhạt nhòa trải dài từ chân mây đến mặt đất còn đâu cái sắc “xanh tận chân trời” như sắc cỏ trong tiết thanh minhkhi Kiều còn đoàn tụ. Màu xanh này gợi cho Kiều một nỗi chán ngán, vô vọng vì cuộc sống cô quạnh và những chuỗi ngày vô vị, tẻ nhạt không biết kéo dài đến bao giờ. 
· Cuối cùng là hình ảnh thiên nhiên dữ dội với ”gió cuốn mặt duềnh”, ”ầm ầm  tiếng sóng” cho thấy cuộc đời phong ba bão táp đã, đang ập xuống đời nàng. Lúc này Kiều không chỉ buồn mà còn lo sợ, kinh hãi như rơi dần vào vực thẳm một cách bất lực, tuyệt vọng.
 Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động diễn tả nỗi buồn từ man mác, mông lung đến lo âu, kinh sợ, dồn đến bão táp nội tâm cực điểm của cảm xúc trong lòng Kiều. Lúc này, Kiều trở nên yếu đuối, tuyệt vọng nhất.
· Về nghệ thuật:
· Để khắc họa tâm trạng của Kiều, tám câu thơ này có đến 4 lần tác giả sử dụng điệp ngữ “buồn trông” (có cái thảng thốt lo âu, có cái xa lạ vút tầm nhìn, có cái dự cảm hãi hùng của người con gái ngây thơ lần đầu bước giữa cuộc đời ngang ngửa) đặt ở đầu các câu sáu kết hợp với các hình ảnh (biển, thuyền, ngọn nước, hoa trôi, nội cỏ, chân mây mặt đất, gió, tiếng sóng) đứng sau đó diễn tả nỗi buồn dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc, với nhiều cấp độ khác nhau.
· Câu hỏi tu từ và các từ láy, chủ yếu là những từ láy tượng hình, dồn dập, chỉ có một từ láy tượng thanh ở câu cuối, tạo nên nhịp điệu, diễn tả nỗi buồn ngày một tăng, dâng lên lớp lớp. 
· Đoạn thơ này được coi là kiểu mẫu cho nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của văn chương cổ. Mỗi cảnh vật gắn liền nỗi buồn khác nhau, nỗi buồn ấy càng ngày càng mãnh liệt, da diết hơn như những lớp sóng đang dồn dập, tới tấp, xô đẩy cuộc đời  Kiều.
· Ở đây không chỉ có cảnh đẹp, tình sầu, mà lòng nhà thơ cùng hoà với lòng nhân vật, 
cùng đồng cảm với nỗi đau tê tái trong tâm hồn và số phận nàng Kiều đồng thời, lời thơ còn như dự báo về một chuỗi ngày đau thương, khủng khiếp đang chờ đợi nàng phía trước.
III.LUYỆN TẬP:
Bài 1:
Cho đoạn thơ:
         Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
       Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa tôi mam mác biết  là về đâu
      Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
      Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh
Ầm ầm tiếng song kêu quanh ghế ngồi
a,Đoạn thơ trên dược trích từ văn bản nào,tác phẩm nào ,của ai ?
b,Nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong đoạn thơ ?
c,Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch phân tích nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn thơ trên .
* Gợi ý:
- Phần cảm nhận: 
	+ Mở đoạn: Giới thiệu nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật
	+ Thân đoạn:   cảm nhận về nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật trong đoạn thơ.
	
- Cảnh lầu Ngưng Bích được nhìn qua tâm trạng của Thúy Kiều. Cảnh được quan sát từ xa đến gần.Về màu sắc thì được miêu tả từ màu nhạt đến đậm.về âm thanh thì tác giả lại miêu tả từ tĩnh đến động. Nỗi buồn thì tác giả mieu tả từ nỗi buồn man mác dần tăng lên nỗi lo âu, kinh sợ. Ngọn gió cuốn mặt duềnh và “Ầm ầm tiếng sóng  kêu quanh ghế ngồi” là cảnh tượng hải hùng , như báo trước dông bão của số phận sẽ nổi lên, xô đẩy, vùi dập cuộc đời Nàng.
- Bằng hai câu hỏi tu từ: “Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa? “ Hoa trôi man mác biết là về đâu?, tác giả đã làm nổi bật lên tâm trạng của Thúy Kiều lo sợ cô đơn lẻ loi. Kiều nghĩ đến tương lai mờ mịt, héo mòn của mình.
1. Điệp từ “ Buồn trông” diễn tả nỗi buồn triền miên
1. Một “cánh buồn thấp thoáng” nơi “cửa bể chiều hôm” gợi nỗi cô đơn
1. Một cánh “hoa trôi man mác” tượng trưng cho số phận lênh đênh của Nàng 
1. Hình ảnh “nội cỏ rầu rầu”, chân mây mặt đất thể hiện kiếp sống phong trần của người con gái bất hạnh.
1. Cuối cùng là ầm ầm tiếng sóng làm cho nàng lo sợ những tai họa như đang phủ xuống cuộc đời nàng 
+ Kết đoạn: Đánh giá  chung về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của tác giả.
Bài 2:
Dưới  đây là bốn câu thơ dược trích từ truyện Kiều:
    Xót người tựa cửa hôm mai 
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ 
   Sân Lai cách mấy nắng mưa 
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
a, Bốn câu thơ trên thuộcj đoạn trích naòđã học ?Đoạn trích đó năm ở phần nào trong truyện?
b,Người tựa cửa hôm mai được nói tới trong đoạn trích là ai?.Những suy nghĩ của nhân vật đó thể hiện phẩm chất gì?
Bài 3: Nêu cảm nhận của em về số phận của người phụ nữ việt nam dưới chế độ xã hội phong kiến thông qua hình ảnh Vũ thị Thiết - (Chuyện Người con gái nam xương) và Thuý Kiều - (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
* Gợi ý:
1. Mở Bài:
 - Nhấn mạnh về số phận bất hạnh của người phụ nữ việt nam xưa. 
           - Giới thiệu hai tác phẩm Chuyện Người con gái nam xương- Nguyễn Dữ  và Truyện Kiều - Nguyễn Du).
2. Thân bài:
 - Số phận bi kịch của người phụ nữ xưa:
+ Đau khổ, bất hạnh, oan khuất tài hoa bạc mệnh . Hồng nhan đa truân.
( - Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi già, dạy trẻ, bị chồng nghi oan , phải tìm đễn cái chết, vĩnh viến không thể đoàn tụ với gia đình chồng con… - Nàng vũ thị Thiết.
 - Số phận vương Thuý Kiều: Bi kịch tình yêu, mối tình đầu tan vỡ, phải bán mình chuộc cha, thanh lâu hai lượt thanh y hai lần ( Hai lần tự tử, hai lần đi tu, hai lần phải vào lầu xanh, hai lần làm con ở) quyền sống và quyền hạnh phúc bị cướp đoạt nhiều lần…).
+ Cảm thương xót xa cho cuộc đời của những người phụ nữ xưa. Căm giận xã hội phong kiến bất công tàn bạo đã trà đạp lên nhân phẩm cuộc đời họ…
           - Vẻ đẹp,  nhân phẩm của họ:
	+ Tài sắc vẹn toàn:
	- Chung thuỷ son sắt (Vũ Thị Thiết)
	- Tài sắc hiếu thảo nhân hậu, bao dung khát vọng tụ do công lý và chính nghĩa (Thuý Kiều).
3. Kết bài:
	- Nêu cảm nhận bản thân. (Xót xa thương cảm) . 
          - Bày tỏ thái độ không đồng tình, lên án chế độ xã hội phong kiến bất công vô nhân đạo xưa).
          - Khẳng định sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa hôm nay…

4. Củng cố : Khái quát lại nội dung buổi học.
                  Học nắm nội dung bài
                 Làm các đề còn lại về thiên nhiên, tâm trạng Thúy Kiều, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
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